PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
(Thời gian làm bài: 80 phút) 

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
	- Giáo viên cho học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc (có bài đọc sẵn trên phiếu). 
Đề 1. Con lừa và người nông dân    
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình.
Câu hỏi: 1) Chuyện gì đã xảy ra với chú lừa nhỏ ? 
     2) Vì sao người đàn ông quyết định chôn sống chú lừa? 
Đề 2. Con lừa và người nông dân  (tiếp) 
Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
(Sưu tầm)
Câu hỏi:  1)  Lúc đầu chú lừa đã làm gì khi bị ông chủ đổ đất cát xuống? 
     2)  Nhờ đâu chú lừa nhỏ thoát ra khỏi cái giếng? 
Đề 3. Câu chuyện về chị Võ Thị Sáu
Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa ra giam ở Côn Đảo.
(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên) 
Câu hỏi:  1) Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng vào năm bao nhiêu tuổi?
      2) Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm trong hoàn cảnh nào?
Đề 4. Cá heo làm hoa tiêu
Một hôm đúng lúc trời sắp nổi dông bão thì có một chiếc tàu lớn xin được vào cảng của Niu Di – lân. Người làm hoa tiêu dẫn đường cho tàu đi tránh ngững khối đá ngầm. Không may giữa đường ông này bị cảm đột ngột và ngất đi. Giữa lúc nguy hiểm đó một chú cá heo xuất hiện. Chú bơi trước mũi tàu như một tình nguyện viên dẫn đường. Thuyền trưởng quan sát một hồi rồi cho tàu bám theo. Khi cơn bão ập tới thì cũng là lúc chú cá heo đã đã đưa tàu ra khỏi vùng biển nguy hiểm. Cá heo làm được như vậy là nhờ vào biệt tài phát hiện đá ngầm dưới biển.
Câu hỏi: Đoạn văn nói về biệt tài gì của cá heo? 
Đề 5. Đàn bê của anh Hồ Giáo
Giáo đứng trên đồng cỏ đã lâu lắm. Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh.
Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên cạnh mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh. Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch. Những con bê đực, y hệt những em bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn chung quanh Giáo…Những con bê cái thì khác hẳn. Chúng rụt rè chẳng khác nào những em gái được bà chiều, lúc nào cũng chăm bẵm không dám đi chơi xa… 
Câu hỏi: Những con bê đực được miêu tả qua những hình ảnh nào? 
Đề 6. Anh Kim Đồng
Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng Cứu quốc. Kim Đồng sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một liên lạc viên tin cậy của tổ chức Đảng. Trong một lần đi liên lạc, giữa đường gặp địch phục kích gần nơi có cán bộ của ta, Kim Đồng đã nhanh trí nhử cho bọn địch nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy, các đồng chí cán bộ ở gần đó tránh thoát lên rừng. Kim Đồng bị trúng đạn và anh dũng hi sinh khi vừa tròn 14 tuổi.
Câu hỏi  :  Anh Kim Đồng đã có công như thế nào đối với Tổ Quốc?
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
 Bài đọc:  Hoa tóc tiên
	Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.
        Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay.
Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.
          Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.
           Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình…
                                                                                                        Theo Băng Sơn

Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước ý trả lời đúng và làm theo yêu cầu.
Câu 1.(M1-0,5 điểm) Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu?
	A. Do cây xanh tốt quanh năm, có ở nhiều nhà nhiều vườn.
	B. Do những cô tiên không bao giờ già, 
	C. Do những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc.
D. Do thầy giáo chăm sóc tốt, cây xanh tốt quanh năm
Câu 2.(M1-0,5 điểm) Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì?
	A. Mùi thơm mát của  những giọt sương đêm
	B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương
	C. Mùi thơm ngòn ngọt  của một loại bánh
	D. Hương thơm thoảng nhẹ và ngon lành
Câu 3.(M2-0,5 điểm)  Mảnh vườn của thầy giáo trồng những loại cây gì?
A. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, tóc tiên
   	B. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, hoa hồng, tóc tiên
   	C. Lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên, xương xông
   	D. Xương xông, lá lốt, kinh giới, ớt, bạc hà, hoa hồng
Câu 4.( M2-0,5 điểm) Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả liên tưởng đến những điều gì?
A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc 
B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên
	C. Tưởng như nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị 
	D. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo
Câu 5.(M1-0,5 điểm) Để miêu tả cốc hoa tóc tiên trên bàn của thầy giáo tác giả quan sát bằng những giác quan nào?
A. Thị giác, khứu giác                           B. Thị giác, vị giác
	C. Thính giác, vị giác                             D. Vị giác, khứu giác
Câu 6.(M2-0,5 điểm) Dòng nào dưới đây là những đồ dùng cần thiết cho cuộc thám hiểm:
A. Quần áo bơi, la bàn, lều trại, điện thoại, dụng cụ thể thao.
     B. Va li, cần câu, bật lửa, vũ khí, đồ ăn, quần áo bơi.
     C. Dụng cụ thể thao, la bàn, lều trại, thiết bị an toàn.
     D. Quần áo, đồ ăn, nước uống, vũ khí,  đèn pin, la bàn, lều trại.
Câu 7.(M3-1 điểm) Theo em, bạn nhỏ trong bài văn là người học trò như thế nào?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 8.(M4-1 điểm) Nội dung chính của bài văn là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9.(M3-1 điểm) Đặt một câu có trạng ngữ,( chỉ nơi chốn hoặc thời gian)  để nói về cảnh đẹp nơi em ở. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 10.(M4-1 điểm) Chuyển câu kể sau thành câu cảm: Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả Nghe - viết: (3 điểm)  (15 phút)
Quê hương em
"Ò ó o ....." Tiếng gáy vang của chú gà trống đã xé tan màn đêm yên tĩnh. Một ngày mới lại bắt đầu trên quê hương em. Cảnh bình minh trên quê hương em thật tuyệt đẹp. Sáng sớm, khi ông mặt trời còn chưa hé rạng đông, mọi người đã bắt đầu thức dạy và tất bật với công việc của mình. Một vài bác nông dân đã ra đường từ sáng sớm, họ mang theo cuốc, thuổng ra đồng để vun vén bờ ruộng, khơi mở kênh rạch. Không khí buổi sáng trong lành và thoáng đáng. Những cánh đồng xanh non mơn mởn chạy dài đến tít tận chân trời. Màu xanh ấy mở ra một không gian rộng lớn và thoáng đãng, trần ngập sức sống.
2. Tập làm văn: (7 điểm) – (25 phút)
          Đề bài : Em hãy tả một con vật nuôi mà em yêu thích.
























HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
Đáp án câu hỏi đề 1: 
1) Con lừa bị xảy chân rơi xuống một cái giếng
2) Con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả.
Đáp án câu hỏi đề 2: 
1) Nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng.
2) Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên…
Đáp án câu hỏi đề 3: 
1) Vào năm mười hai tuổi.
2) Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt...
Đáp án câu hỏi đề 4:  Đoạn văn nói về biệt tài phát hiện đá ngầm dưới biển của cá heo.
Đáp án câu hỏi đề 5: Những con bê đực, y hệt những em bé trai khoẻ mạnh, chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn chung quanh Giáo…
Đáp án câu hỏi đề 6: Anh Kim Đồng đã làm liên lạc cho tổ chức Đảng và hi sinh để cứu các cán bộ khỏi sự vây bắt của địch.
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)           
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	B
	B
	D
	A
	D

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm

	M1
	M1
	M2
	M2
	M1
	M2



Câu 7.(1điểm -  M3)
	HS có thể viết:  Bạn nhỏ là một người học trò luôn yêu quý và kính trọng thầy giáo của mình.
Câu 8.(1điểm -  M4) 
	Tác giả ca ngợi vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa tóc tiên và nếp sống trong sáng, giản dị của thầy giáo cũ.
Câu 9.(1.điểm - M3) 
         Một số ví dụ:  Trên sườn đồi, rừng thông vi vu trong gió./ Ở Buôn Mê Thuột, có công viên nước rất đẹp./ Ở cạnh nhà em, có dòng suối uốn quanh chân đồi.
Câu 10.(1 điểm -  M4) Học sinh chuyển câu đúng yêu cầu được 1 điểm.
	VD: Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết quá!
            Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết thật!
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết (3 điểm) (15 phút)
Viết và trình bài bài chính tả đúng quy định, chữ viết đều nét, ghi dấu thanh đúng quy tắc trong đoạn văn ( 3 điểm)
      	Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.
2. Tập làm văn: (7 điểm) (25 phút)
- Mở bài: (1 điểm)
- Thân bài: (3 điểm) (Trong đó: Nội dung (1,5 điểm); Kĩ năng (1 đểm); Cảm xúc (0,5 điểm)
- Kết bài: (1 điểm ) 
- Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) 
- Dùng từ đặt câu (0,5 điểm) 
- Sáng tạo (1 điểm)
*Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết .....
Bài viết đẹp, viết đúng cỡ chữ, không sai lỗi : được 3 điểm.
Bài viết xấu, chữ viết không đúng độ cao, kích thước, toàn bài trừ 0,5 điểm.

                                                                                            An Lạc, ngày 05/05/2021
Duyệt của BGH                     Duyệt của TKT                          Người ra đề 

                                                             

                                                                                                Nguyễn Thị Loan                           
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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
2. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:
 Bài đọc:  Hoa tóc tiên
	Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.
        	Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay.
Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.
            Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.
           Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình…
                                                                                                        Theo Băng Sơn

Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước ý trả lời đúng và làm theo yêu cầu.
Câu 1.(0,5 điểm) Tác giả cho rằng tên gọi cây tóc tiên có nguồn gốc là do đâu?
	A. Do cây xanh tốt quanh năm, có ở nhiều nhà nhiều vườn.
	B. Do những cô tiên không bao giờ già, 
	C. Do những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc.
D. Do thầy giáo chăm sóc tốt, cây xanh tốt quanh năm
Câu 2.(0,5 điểm) Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì?
	A. Mùi thơm mát của  những giọt sương đêm
	B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương
	C. Mùi thơm ngòn ngọt  của một loại bánh
	D. Hương thơm thoảng nhẹ và ngon lành
Câu 3.(0,5 điểm)  Mảnh vườn của thầy giáo trồng những loại cây gì?
A. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, tóc tiên
   	B. Xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, hoa hồng, tóc tiên
   	C. Lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên, xương xông
   	D. Xương xông, lá lốt, kinh giới, ớt, bạc hà, hoa hồng
Câu 4.(0,5 điểm) Ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả liên tưởng đến những điều gì?
A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc 
B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên
	C. Tưởng như nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị 
	D. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo
Câu 5.(0,5 điểm) Để miêu tả cốc hoa tóc tiên trên bàn của thầy giáo tác giả quan sát bằng những giác quan nào?
A. Thị giác, khứu giác                           B. Thị giác, vị giác
	C. Thính giác, vị giác                             D. Vị giác, khứu giác
Câu 6.(0,5 điểm) Dòng nào dưới đây là những đồ dùng cần thiết cho cuộc thám hiểm:
A. Quần áo bơi, la bàn, lều trại, điện thoại, dụng cụ thể thao.
     B. Va li, cần câu, bật lửa, vũ khí, đồ ăn, quần áo bơi.
     C. Dụng cụ thể thao, la bàn, lều trại, thiết bị an toàn.
     D. Quần áo, đồ ăn, nước uống, vũ khí,  đèn pin, la bàn, lều trại.
Câu 7.(1 điểm) Theo em, bạn nhỏ trong bài văn là người học trò như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8.(1 điểm) Nội dung chính của bài văn là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9.(1 điểm) Đặt một câu có trạng ngữ,( chỉ nơi chốn hoặc thời gian)  để nói về cảnh đẹp nơi em ở. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Câu 10.(M4-1 điểm) Chuyển câu kể sau thành câu cảm: Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị, tinh khiết.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



	MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT (HKII)
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	MỨC 3
	MỨC 4
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	1
	Đọc hiểu văn bản:                                                                                -Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	6

	
	
	Câu số 
	1,2 
	 
	 3,5
	 
	 
	5 
	 
	 6
	 

	
	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	2
	Kiến thức Tiếng Việt                                                                                   - Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học: Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống; bước đầu giải thích được nghĩa của từ và đặt câu với từ thuộc hai chủ điểm đó.
- Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm câu khiến trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.
	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	4

	
	
	Câu số 
	 7
	 
	 8
	 
	 
	9 
	 
	10 
	 

	
	
	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	1
	 
	1
	3

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	 
	 
	2
	 
	2
	10

	Tổng số điểm
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	2
	 
	2
	7









